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護身符 Hộ thân phù 

洪宗玉師傅書製

 

勅 sắc 

令 lệnh 
… 
… 
六 lục 

壬 nhâm 

仙 tiên 

師 sư 

在 tại 

此 thử 

保 bảo 

平 bình 

安 an 

百 bách 

煞 sát 

潛 tiềm 

藏 tàng 

大 đại 

吉 cát 

大 đại 

昌 xương 

安胎符 An thai phù 
洪宗玉師傅書製

 

勅 sắc 

令 lệnh 
… 
干 can 
… 
北 bắc 

斗 đẩu 

紫 tử 

光 quang 

夫 phu 

人 nhân 

在 tại 

此 thử 

紫 tử 

金 kim 

夫 phu 

人 nhân 

在 tại 

此 thử 
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鎮宅符 Trấn trạch phù 
洪宗玉師傅書製 

 

勅 sắc 

令 lệnh 
… 
太 thái 

上 thượng 

老 lão 

君 quân 

急 cấp 

急 cấp 

到 đáo 

來 lai 

制 chế 

百 bách 

煞 sát 

大 đại 

吉 cát 

大 đại 

昌 xương 

醫病符 Y bệnh phù 
洪宗玉師傅書製

 

勅 sắc 

令 lệnh 
… 
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驅邪符 Khu tà phù 
洪宗玉師傅書製 

 

文昌符 Văn xương phù 
洪宗玉師傅書製 

  


